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Phần 1: Trắc nghiệm(5 điểm)
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Câu 1(3 điểm)

1. Chất điện li là những chất trong nước phân li ra

	A. cation H+
	B. anion OH-
	C. ion
	D. axit, bazơ và muối


2. Cho các chất sau: Ca(NO3)2, HNO2, NaOH,  AgNO3, HClO chất điện li mạnh là 

	A.Ca(NO3)2,NaOH,AgNO3
	B.HNO2,NaOH,AgNO3
	C.NaOH,AgNO3,HClO
	D.Ca(NO3)2,HNO2,NaOH


3. Chất nào sau đây không dẫn được điện

	A. KCl rắn, khan
	B. CaCl2 nóng chảy
	C.NaOH nóngchảy
	D. HBr bão hòa trong nước


4. Đối với dung dịch axit mạnh HCl 0,0001M, bỏ qua sự điện li của nước

	A. [H+] = 0,0001M
	B. [H+] > [Cl-]
	C. [H+] < [Cl-]
	D. [H+] < 0,0001M


5. Môi trường kiềm là môi trường trong đó

	A. [H+]  = [OH-]
	B. [H+]  > [OH-]
	C. [H+]  < 10-7M
	D. [H+]  > 10-7M


6. Thang pH thường dùng có giá trị từ 0 đến 14 là do

	A. pH chỉ dùng cho những dung dịch có nồng độ H+ nhỏ
	B. ở 25oC, tích số ion của nước là 10-14

	C. pH của môi trường chỉ có giá trị đến 14
	D. Axit mạnh nhất cũng chỉ có pH = 0


7. Chọn đáp án sai: đối với một dung dịch

	A. Giá trị [H+] tăng khi độ axit tăng
	B. Giá trị độ pH tăng thì độ axit tăng 

	C. Dung dịch có pH < 7 làm quỳ tím hóa đỏ
	D. Dd có pH = 7 không làm đổi màu quỳ tím


8. Một dung dịch có [OH-] là 2,5.10-4. Môi trường của dung dịch này là 

	A. axit
	B. Trung tính
	C. Bazơ
	D. không xác định


9. Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là có sự tạo thành

	A. Chất kết tủa
	B. Chất điện li yếu
	C. Chất dễ bay hơi
	D. A, B, C đúng


10. Một dung dịch có pH =9,0. Màu của phenolphtalein trong dung dịch này là

	A. Màu xanh
	B. Màu đỏ
	C. Màu tím
	D. Không màu


11. Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa Fe(OH)3
	A. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4
	B. Fe(NO3)3 + Fe

	C. Fe(NO3)3 + KOH
	D. Fe2(SO4)3 + KI


12. Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết 

A. Những ion có trong dung dịch

B. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li

C. Nồng độ những ion lớn nhất trong dung dịch 

D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li

Câu 2(1 điểm)

13. Trong dung dịch Fe2(SO4)3 có chứa 0,3mol SO42- thì trong dung dịch có chứa

	A. 0,2mol Fe2(SO4)3
	B. 0,4mol Fe3+
	C. 0,2mol Fe3+
	D. 0,6mol Fe3+


14. Một mẫu nước mưa có pH = 4,82. Nồng độ H+ trong đó là

	A. [H+] = 10-4M
	B. [H+] = 10-5M
	C. [H+] < 10-5M
	D. [H+] > 10-5M


Câu 3(1 điểm)

15. Thể tích dung dịch HCl 0,035M cần dùng để trung hòa hết 0,336g NaHCO3 là

	A. 0,114lít
	B. 1,14lít
	C. 11,4lít
	D. 22,4lít


Phần 2: Tự luận (5 điểm)

1. Viết các phương trình phân tử, ion ứng với dạng ion rút gọn sau:

	A,   Ba2+ + SO42- ( BaSO4

…………………………………………………

…………………………………………………
	B.   S2-   +  2H+  ( H2S

……………………………………………
……………………………………………

	C.   HCO3-   +   H+   (  CO2 + H2O

………………………………………………
………………………………………………
	D.   NH4+   +  OH- ( NH3  +  H2O

……………………………………………
……………………………………………


2.  Đổ 150ml dung dịch KOH vào 50ml dung dịch H2SO4 1M dung dịch trở thành dư bazơ. Cô cạn dung dịch, thu được 11,5g chất rắn. Tính nồng độ mol/l của dung dịch KOH. Cho K = 39, O = 16, H = 1, S = 32

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC-đề 2

(Hướng dẫn gồm 01 trang)








I. Hướng dẫn chung:

Phần 1: trắc nghiệm chỉ cần chọn đáp án đúng.
Câu 1: 0,25 điểm/câu  

Câu 2: 0,5 điểm/câu

Câu 3: 1 điểm/câu

Phần 2: Tự luận

Câu 1: điền trực tiếp vào dấu ….


Câu 2: giải chi tiết từng phần

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang điểm


		C

	B

	B

	C

	D

	B

	C

	B



	Câu 2: 13.C; 14D
Câu 3: 15A
	
	

	1
(2 đ)  
	Phần 2: Tự luận

A,   Ba2+ + SO42- ( BaSO4

       BaCl2  + Na2SO4 ( BaSO4 + 2NaCl
       Ba2+ + 2Cl- + 2Na+ + SO42- ( BaSO4 + 2Na+ +2Cl-
B.   S2-   +  2H+  ( H2S
       Na2S  + 2HCl  ( 2NaCl  + H2S

       2Na+ + S2-  + 2H+ + 2Cl- ( 2Na+ + 2Cl-  + H2S
C.   HCO3-   +   H+   (  CO2 + H2O
       NaHCO3 + HCl ( NaCl  + CO2 + H2O

       Na+ +  HCO3-   +   H+  + Cl- (  Na+ + Cl- + CO2 + H2O
D.   NH4+   +  OH- ( NH3  +  H2O
       NH4Cl  +  NaOH ( NaCl + NH3  +  H2O

        NH4+ +Cl- + Na+ + OH- ( Na+ + Cl- + NH3  +  H2O
	0,5điểm/ý

	2(3đ)
	Số mol H2SO4 = 1. 0,05= 0,05mol. Vì dư bazơ nên axit phản ứng hết

2KOH   +  H2SO4  (   K2SO4  +   2H2O



0,1
        0,05
0,05

Cô cạn dung dịch, chất rắn thu được gồm K2SO4 và KOH dư

Khối lượng K2SO4 là: 0,05.174 = 8,7g, ( khối lượng KOH dư là: 11,5 – 8,7 = 2,8 g

( số mol KOH dư = 2,8/56=0,05


( Tổng số mol KOH trong 150ml dung dịch ban đầu là: 0,1+ 0,05 = 0,15mol

( Nồng độ mol KOH ban đầu là: 0,15/0,15 = 1M
	0,5đ

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0


